DANH SÁCH HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

ĐẾN NGÀY 10/9/2013
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐỊA CHỈ
	GIÁM ĐỐC
	ĐIỆN THOẠI
	Email

	1
	Công ty CP Vật tư nông nghiệp Hà Giang
	Số 413 - đường Trần Phú, TX Hà Giang, tỉnh Hà Giang
	 Ô Đàm 

Minh Lợi 
	02193866357
	vtnn413hg@gmail.com

	
	Công ty CP Giống cây trồng Cao Bằng
	Km 5, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng       
	GĐ: Lương Văn Hữu

Ông Ngô 

Thế Ngọc 
	0904 145389


	congtycpgctcaobang@gmail.com

ngongoccsc@gmail.com

	3
	Công ty CP Giống cây trồng Lạng Sơn
	33- Yết Kiêu, P. Tam Thanh

TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
	Ông Nguyễn Hồng Hải 

Đinh Văn Cửu
	0983 037 567(Hà)
0913 514 939 (Hải)

0906570110
	hainh@lsseed.vn
cuudv@lsseed.vn

	5
	Công ty CP vật tư KTNN Bắc Giang
	01 Lý Thái Tổ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	 (Nguyễn Khang )

Đặng Văn Trung
	(0913 257 306)

0913 276 555
	dangtrungvtnnbg@gmail.com

	6
	Công ty CP giống CT Quảng Ninh
	Xã Hưng Đạo – H. Đông Triều,Tỉnh Quảng Ninh
	Ông Nguyễn Ngọc Tiến 
	0913 263 733
	quangninhseed@gmail.com

	7
	Công ty CP Vật tư NN Thái Nguyên
	Số 64A, Đ. Việt Bắc, 

P. Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
	Bà Nguyễn Tiến Anh
	0914 435 627


	vanthuvtnn@gmail.com

	8
	Công ty Cp Giống cây trồng Thái Nguyên


	Số 423A,  Phan Đinh Phùng, Tổ 25 P. Phan ĐÌnh Phùng, TP Thái Nguyên, 
T. Thái Nguyên
	GĐ: Bùi Ngọc Thành

 Ông Triệu Hồng Quân 
	0913 529 986

0913 313 028
	trieuhongquantn@yahoo.com

	9
	Trung tâm giống cây trồng Thái Nguyên
	Tổ 38, P. Phan Đình Phùng, 

TP. Thái Nguyên, 
	 Ông Hà Văn Xuân 
	0915 643 868


	havanxuantnttg@gmail.com

	10
	Công ty CP Nông nghiệp CNC Việt Nam
	Xã Vân Phú, TP Việt Trì,

Tỉnh Phú Thọ
	 Bà Nguyễn 

Thị Tâm 
	0913 282 306


	hoalanphutho@gmail.com

	11
	Trung tâm Giống cây trồng Yên Bái
	Phường Minh Tân, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
	 Ông Nguyễn Đại Hải 
	0985 406 901


	nguyendaihai@yenbai.gov.vn

	12
	 Trung tâm Giống NLN Lào Cai
	Tổ 34, Phường Cốc Lếu

TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
	Bà Trần Thị Hằng 
	0903 455 745
	hangt3162@gmail.com

	13
	Trung tâm Giống cây trồng Sơn La
	Tiểu Khu 1, Xã Chiềng Cơi

TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La
	Ông Lưu Bỉnh Khiêm 
	0912 257 347


	binhkhiemsla@gmail.com

	14
	Công ty Cổ phần vật tư KT NN Sơn La
	Tiểu Khu 3, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn  Tỉnh Sơn La
	Ông Nguyễn Hữu Lâm 
	0912 239 061     
	vtnnsl@vnn.vn

	15
	 Trung tâm Giống cây trồng Hoà Bình
	Xã Dân Chủ, TP. Hoà Bình

Tỉnh Hoà Bình
	Ông Nguyễn Văn Hùng 
	0915 077 937(Đhu)
0912 581 234
	nguyenvanhungkfw7@gmail.com

	16
	Công ty DVNN Trọng Tín
	Số 29. Phố Sơn Tây, Q Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	 Ông Chu Văn Triển 
	0913 288 039


	trientt@gmail.com

	17
	 Công ty CP giống cây trồng Trung ương
	Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa,  TP. Hà Nội
	Bà Trần Kim Liên 
	0913 207 662 


	kimlien.nsc@gmail.com

	18
	Công ty CP Nông nghiệp hữu cơ
	F20 ngõ 210 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, TP.Hà Nội
	 Ông Nguyễn Ngọc Việt 
	0913 209 201


	viethuuco@gmail.com

	19
	Công ty TNHH phát triển CN Tấn Phát


	 10, ngách 670/27 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Q Long Biên, Thành phố Hà Nội
	 Ông Phan Tân Khánh 


	0913 009 410


	tanphathn@vnn.vn

	20
	Công ty TNHH Một thành viên 

Bioseed Việt Nam
	Phòng 348, KS Bình Minh, 

27, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, 

Thành phố Hà Nội
	Nguyễn Văn Thi
	0912 128 157
	thi.nguyen@bioseed.com

	21
	Công ty CP Giông Cây Trồng  Hà Tây
	Số 2, Ba Na, P. Phú Lãm, 

Q. Hà Đông, TP Hà Nội
	 Ông Nguyễn Văn Trịnh
	0982 142 962 
	nguyenvantrinh62@yahoo.com.vn

	22
	 Công ty CP phát triển NN Hà Tây
	Xã Tấn Ước, H. Thanh Oai,

Thành phố Hà Nội
	Ô. Nguyễn Kim Sự 
	0913 371 778


	

	23
	     Trung tâm Phát triển CT Hà Nội
	P. Phú Lãm, Q.  Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội
	Ông Nguyễn Bá Sướng 
	0913 214362


	caytronghanoi@yahoo.com

	24
	 Công ty TNHH MTV Đầu tư và 

PT NN  Hà Nội 
	 Số 202 Hồ Tùng Mậu – Cầu Diễn ,Từ Liêm – TP.Hà Nội
	Ông Phan Minh Nguyệt 
	0912 817 002


	tronghoang77@gmail.com

	25
	Trung tâm Chuyển giao KHCN và KN

Viên CLT&CTP
	Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
	Ông Lê

Quốc Thanh 


	0912 338 697


	lequocthanh_vaas@yahoo.com.vn

	26
	Văn Phòng Đại Diện Công ty Xuyên Nông
	P 105, Nhà T7, CT18,Khu đô thị Việt Hưng Q. Long Biên TP. Hà Nội
	 Ô. Nguyễn Hoàng Lương 
	0973 619 819


	lwjiang@126.com
bachgiang2008@yahoo.com

	27
	Văn phòng Công ty Quốc Hào - Tứ Xuyên


	Số nhà 1004, Nơ 5, Bán đảo Linh Đàm,

Q. Hoàng Mai- TP Hà Nội
	  Ông Lê 

Việt Hùng 


	 0932 315 887


	prince_pro87@yahoo.com.vn

	28
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Công nghệ mới Alatca
	Tầng 15, số 4A Láng Hạ, P. Thành Công, 

Ba Đình, TP  Hà Nội
	Ông Bùi Hải Bình  


	0904 733 886


	binhsb@gmail.com

	29
	 Công ty Mahyco Việt Nam
	Số 54, Lê Văn Hưu,

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	Ông Nguyễn Huy Hoàng
	0913 210 301
	huyhoang.nguyen@mahyco.com

	30
	Công ty TNHH Giống cây trồng

Hà Xuyên
	Nhà 2T, Km 9, Đường Phạm Văn Đồng, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
	Ông Lương Vân  Khánh 


	0904343886
	vankhanhchi06@yahoo.com.vn

	31
	Công ty Dương Quang 
	Số nhà 49 Đường Siêu Nghiệp - TP Thành Đô - Tứ Xuyên - Trung Quốc
	Ô. Trần Vĩ Đào - Đại diện tại Việt Nam
	
	

	32
	Công ty TNHH Nông nghiệp Á Thái
	4A/6 Khu Đô thị Đền lừ 2, Q. Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 
	 Bà Trần Ngọc Diệp 
	
	

	33
	Trung tâm giống cây trồng Vĩnh Phúc
	Số 396 đường Mê Linh, Tp Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
	Ông Đỗ

 Hải Triều 
	0912 143 180


	trieugctvp@gmail.com

	34
	Công ty TNHH giống CAQ Hưng Thịnh
	Thôn Hoà Mã, H.  Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
	 Ông Nguyễn Văn Chiến 
	0913 389 799


	phamchien60ht@gmail.com

	35
	Công ty CP Giống cây trồng Hưng Yên
	Thôn Đỗ Hạ, Xã Quang Vinh

H, Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên
	 Bà Nguyễn Thị Chuyên 
	0913 193 078


	giongcaytronghy@gmail.com

	36
	Công ty TNHH MTV giống CT Hải Dương.
	Km 4, Đ. Nguyễn Lương Bằng, Tp Hải Dương
	 Ông Trịnh Huy Đang  


	0913 295 571


	ctgionghd@gmail.com

	37
	 Doanh nghiệp tư nhân giống cây trồng Bắc Á
	Xuân Nẻo, Hưng Đạo, Tứ Kỳ, 

Tỉnh Hải Dương
	Ông Nguyễn Văn Cường 
	0986 410 007


	bacaseed@vnn.vn

	38
	    Công ty CP nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng
	252 Hoàng Quốc Việt, P. Kiến An,TP Hải Phòng
	Bà Phạm

 Thị Cằng 
	0913 243 393


	kythuatcaohp@gmail.com

	39
	Công ty Cổ phần Thiên Hà
	204C Tô Hiệu,  Lê Chân, Tp Hải Phòng 
	Bà Lê Thị Minh Nguyệt 
	0904 035 688


	

	40
	Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình
	Số 36, P.Quang Trung - Tp.Thái Bình, T. Thái Bình
	Ông Trần Mạnh Báo 
	0913 291 409


	tranmanhbao.tsc@gmail.com

	41
	Công ty CP giống cây trồng Bắc Ninh
	Xã Lạc Vệ - Huyện Tiên Du

Tỉnh Bắc Ninh
	 Ông Nguyễn Văn Tuấn 
Ô Lê Văn Thi
	     0913 026 676

0913 259 823
	phongkinhdoanhgct@yahoo.com

	42
	Công ty CP giống cây trồng và Dịch vụ NN Hà Nam
	QL 1A, Hai Bà Trưng, 

Phủ Lý,Tỉnh Hà Nam
	Ông Nguyễn Ngọc Ấn 


	0912 220019


	nguyenngocan1953@gmail.com

	43
	Trung tâm giống cây trồng Nam Định
	Trình Xuyên, Liên Bảo, Vụ Bản, Tỉnh Nam Định
	 Ô. Hoàng Vĩnh Tuy 
	0912 039 053 

0983845534(Hữu)
	huunamdinh@gmail.com

	44
	 Công ty TNHH Cường Tân
	Khu CN Trực Hùng, Trực Ninh, Tỉnh Nam Định
	Ô. Đoàn 

Văn Sáu 
	0913 508 367
	congtycuongtan@gmail.com

	45
	Công ty CP giống cây trồng Nam Định
	96A đường Giải Phóng, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
	 Ô. Mai

Văn Đức 
	0912 234 311


	namdinhseed@yahoo.com

	46
	 Công ty CP Giống CT, CN Ninh Bình
	Xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
	Ông Vũ 

Văn Nga  
	0913 083 404


	aiqcnb@gmail.com

	47
	Công ty CP cơ khí NN Yên Mô, Ninh Bình
	Xã Yên Phú, Huyện Yên Mô, 

Tỉnh Ninh Bình
	 Ô. Nguyễn Văn Hưởng 
	0903 410 736


	huongnvqq@yahoo.com.vn

	48
	Công ty TNHH Vật Tư NN Hồng Quang
	Thị trấn Yên Ninh - Huyện Yên Khánh,Tỉnh Ninh Bình
	 Ông  Phùng Văn Quang
	0913 292 242


	hongquangninhbinh@gmail.com

	49
	 Công ty CP giống cây trồng Thanh Hoá
	Số 664, Bà Triệu, P. Điện Biên, TP Thanh Hoá
	Ông Nguyễn Văn Thành 
	0912 294 912

0915065082(Thien)
	maitrongthien.th@gmail.com

	50
	Công ty Giống cây trồng  NLN 

Đại Thịnh 
	 Số 757. Bà Triệu, Trường Thi,Tp Thanh Hoá, 

Tỉnh Thanh Hóa
	 Ông Lưu Quang Trung 


	0912 384 413


	

	51
	Trung tâm Giống cây trồng  Thanh Hoá
	Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
	 Ô. Nguyễn Văn Nam  
	0916629333


	namnvttgtx@gmail.com

	52
	 Công ty CP giống cây trồng Nghệ An.
	Số 398, Nguyễn Trãi - TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
	Ông Nguyễn Ngọc Dũng 
	0913 518 047


	ngheanseed@gmail.com

	53
	Công ty CP Vật tư NN Nghệ An
	98 Nguyễn Trường Tộ - TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An 
	Ông Trương Văn Hiền  
	0913 272 258

0942275888(Dung)
	ttdung.nan@gmail.com

	54
	 Công ty TNHH Vĩnh Hoà
	Km 11, Quốc lộ 7A, Vĩnh Thành, Huyện Yên Thành,

Tỉnh  Nghệ An
	Ông Phan Văn Hoà 
	0977 614 148


	haovinhhoa@gmail.com

	55
	Công ty CP Tổng công ty NN Quảng Bình.
	QL 1A phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, 

Tỉnh Quảng Bình
	 Ông Nguyễn Văn Bình 


	0914 333 639


	

	56
	 HTX  SX Cây giống và trồng cây  lâm nghiệp
	Xã Thanh Thuỷ - Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình


	Ông Phan Văn Lý 
	0523 962 233


	

	57
	Công ty CP giống cây trồng vật nuôi

Thừa Thiên Huế.
	128- Nguyễn Phúc Nguyên - TP. Huế

 Tỉnh Thừa Thiên Huế
	 Ông Đặng Văn Chung  


	0913 425 272


	vanchung63@yahoo.com

	58
	  Công ty CP giống NLN Quảng Nam
	Km 943, QL 1A, Điện Thắng Bắc, Điện Bàn,  Quảng Nam
	Ông Nguyễn Bá Trinh 
	0905 016 145
	

	59
	Công ty TNHH giống cây trồng Miền Trung 
	Khối 4, T.T La Hà, Tư Nghĩa

Tỉnh Quảng Ngãi 
	 Bà Huỳnh Thị Kim Mai   

Nguyễn Thị Luyên
	0918 556 821

0977 224 177
	nguyenthiluyenkv@gmail.com

	60
	Trung tâm giống CT VN Quảng Ngãi
	293 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
	 Ông Đoàn Văn Nhân 
	0913 418 550


	luongthom@gmail.com

	61
	Trung tâm giống cây trồng Bình Định
	Số 520, Đường Hùng Vương

TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
	 Ông Đỗ 

Tấn Tiên 
	0989 228 465


	ttgctbd@gmail.com
tienttkn@yahoo.com

	62
	Trung tâm Giống cây trồng Vật nuôi Đắk Lắk 
	- Km9, Quốc lộ 14, Thôn 4,  xã EaTu, TP. Buôn Ma Thuột,    Tỉnh Đắk Lắk
	Ông  Nguyễn Văn Tuấn 
	0905 441 301:

 0500 3873 310

(VTCQ) 
	nv_tuan07@yahoo.com.vn

	63
	Trung tâm Sản xuất giống lúa lai
	Thôn 4, Xã Tưni, Huyện EaKar, Tỉnh Đăk Lăk
	 Ô.Nguyễn Công Sơn 
	0985 140982


	trungtamlualai.eakar@gmail.com

	64
	Trung tâm Giống CT, Vật nuôi, Thủy sản Kon Tum
	274, URE, Thị xã Kon Tum

Tỉnh Kon Tum


	 Ông Nguyễn Văn Năm


	0905 237 972
	ttgiongkontum@yahoo.com

	65
	Trung tâm giống cây trồng Gia Lai                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	Thôn 3, Xã An Phú, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
	 Ông Nguyễn Quốc Bưởi 
	
	ttncgctgialai@gmail.com
quocbuoi56@gmail.com

	66
	Công ty CP SX-TM DV Sao CaoNguyên
	01 Finom, xã Hiệp Thạnh,  Đức Trọng, T.Lâm Đồng
	Ông Đào 

Văn Thạch   
	0913 667 412


	thach60@yahoo.com.vn

	67
	Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam         


	xã La Ngà,  Định Quán,

 Tỉnh Đồng Nai                          

Số 26-28 Nguyên Hồng  

Đống Đa, TP Hà Nội
	Ông Wara Rojsirisup,
Đinh Văn Phóng 
	0913 225 991   0913 552 956


	phongcps@yahoo.com.vn

	68
	Công ty Nông nghiệp Đồng Nai.
	Ấp Bàu Cá, Trung Hòa, Trảng Bom,  Đồng Nai
	 Ông Bạch Công Sơn 
	0903 672 769


	dongnaigiong_bsc@yahoo.com.vn
sonthieu1956@yahoo.com

	69
	Công ty Giống cây trồng Nông Hữu  
	Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
	Ông CHOU TSAI YI 
	0913 941323  098 2101178
	hoadoquyen78@yahoo.com

	70
	 Công ty CP giống cây trồng Nha Hố
	Nha Hố, Nhơn Ninh, Ninh Sơn , Tỉnh Ninh Thuận
	Ông Vũ 

Xuân Long  
	0913 978 650


	nhahoseed@yahoo.com

	71
	Trung tâm GCT 

Bình Thuận
	Xã Phong Nẫm  - TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
	 Ô. Nguyễn Văn Bình 
	0913 186 144


	

	72
	Công ty CP giống cây trồng

 Miền Nam.
	Số 282 Lê Văn Sỹ - P 1 - Quận Tân Bình 

 Tp Hồ Chí Minh
	 Ông Hàng Phi Quang 


	0903 803 807  0913579785


	phiquang@ssc.com.vn

	73
	 Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật 

Sài Gòn.
	KP.1, đường Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
	Ô.Trương Huy Hoàng Tam Dũng
Nguyễn Văn Cường
	0918 007 260

0913 903 633   
0913 410 519
	vancuong@spchcmc.vn

	74
	Công ty TNHH EAST-WEST SEED

(Hai Mũi tên đỏ)
	SỐ 1 VSIP-A,
 Đường số 14, 

KCN Việt Nam-Singapore II-A, Tân Uyên,
 Bình Dương
	TGĐ: Mr. Joost Van Elzakker 
GĐKD:Mr. Đặng Văn Niên 
Liên hệ:Ms. Nguyên
MS. Yến

	0933.703.116
   0650 2221 327

	Yen.TranNgocPhuong@eastwestseed.com


	75
	Công ty TNHH Thương mại Trang Nông
	Số 2E, Lê Quang Sung, 

Phường 2, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
	Ông Ngô

 Bái Diên 

	0906 811 963

	nhunhuhoa2005@yahoo.com

	76
	Công ty Cổ phần Quế Lâm


	Ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, H. Củ Chi, 

TP. Hồ Chí Minh
	 Ô. Dương  Công Quỳnh        


	0989 377555


	quelammientrung@gmail.com

	77
	Văn phòng đại diện MONSANTO VN


	P1303, Tầng 13 toà nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P3, Q6,  

TP. Hồ Chí Minh
	Ông Nguyễn Anh Thi 
	0903 943350


	thi.anh.nguyen@monsanto.com

	78
	Công ty TNHH Giống cây trồng Trung Nông  
	Số 45 đường 23, phường 10, Quận 6

TP Hồ Chí Minh
	 Ông Tô Thành Trung 


	0903 637493


	trade@trungnong.com

	79
	Công ty Cổ phần Miền Nam


	Số 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm,

P ĐaKao,Quận 1

 TP Hồ Chí Minh
	 Ông Nguyễn Văn Thành   


	0983 523466

	nguyenthanh688@yahoo.com.vn

	80
	Công ty Pioneer – Hi Bred Việt Nam


	Tầng 11, Cao ốc Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
	Ông Nguyễn Thanh Sang  


	VP: 0838251610

	sang.nguyenthanh@pioneer.com

	81
	Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn


	934D3, Đường D, Phường Thạch Mỹ Lợi, 

Khu CN Cát Lái, Q.2

Thành phố Hồ Chí Minh
	Ông Trần

 Việt Anh


	0837 421 331


	diemuyen@namthaison.com.vn

	82
	 Công ty TNHH TM DV KHKT

 Phượng Hải
	29, Đường D14B, P. Tây Thạnh

Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
	Ông Nguyễn Mạnh Hiến
	0903 869013


	ph-sci@vnn.vn
hiennm@phuonghai.com

	83
	KING ELONG GROUP LIMITED


	P. C001, Tầng trệt, Lô C, 

Chung cư Mỹ Phước,

280, Bùi Hữu Nghĩa, P. 2

Q Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 
	 Bà Nguyễn Ngọc Thảo Trang


	0949 808936


	trang.vinakqs@gmail.com

	84
	Công ty TNHH Bayer Việt Nam


	Lầu 3, Toà nhà Centre Poit

106, Nguyễn Văn Trỗi, P. Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh
	Ô. Đặng Văn Phước
Phạm Quang Thuyên
	01692197877   0908866075

0904 947 989
	phuoc.dang@bayer.com
thuyen.pham@bayer.com

	85
	 Công ty TNHH

 SX và TM 

Lương Nông.
	Số 1/1 Tân Kỳ, Tân Quý, P.Sơn Kỳ, 

Q. Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
	Ô. Nguyễn Thái Sơn 
	0913 858 757


	luongnongseed@yahoo.com

	86
	Trung tâm giống Nông nghiệp Đồng Tháp
	Số 18A, Nguyễn Văn Bành, P. 1, TP Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp
	 Ông Huỳnh Văn Thao  


	0907 822 060


	thaohuynhvan@yahoo.com.vn
thaohuynhvan@gmail.com

	87
	Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ 

PTNN Đồng Tháp  
	Số 252 Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp
	Ông Võ

 Quốc Đỉnh 
	0918 054 255


	

	88
	Trung tâm Giống NLNN 

tỉnh Kiên Giang 
	Số 731 Nguyễn Trung Trực, 

P. An Hoà , TP. Rạch Giá, 

Tỉnh Kiên Giang
	Ông  Nguyễn Trung Tiền  


	0982 773 636


	trungtienttc@gmail.com

	89
	Trung tâm Giống NN, TS  Bạc Liêu 


	Km 2195, QL 1A, huyện Hòa Bình , Tỉnh Bạc Liêu
	  Ông Phan Văn Liêm 
	0918 453305


	ttgiongnnts@yahoo.com.vn

	90
	Trung tâm  Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bến Tre
	 Hương lộ 173, Ấp Phước Thạnh, Xã Tam Phước
 H. Châu Thành

Tỉnh Bến Tre
	Bà Trần Thanh Tâm


	0918 307 090


	tranthanhtamgctbt@yahoo.com

	91
	Trung tâm giống cây trồng  Sóc Trăng
	238, Lý Thường Kiệt

TP. Sóc Trăng, 

Tỉnh Sóc Trăng
	Ông Nguyễn Thành Phước

 Huỳnh Ngọc Vân 


	0908 341 345

0913 174429


	hnvanst@gmail.com

	92
	Trung tâm giống Nông nghiệp 

Trà Vinh
	Quốc lộ 53, Ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hoá

H. Châu Thành, T. Trà Vinh
	 Ông Lâm Quang Thảo 


	074 2215233


	lam_quangthao@yahoo.com

	93
	Trung tâm giống Nông nghiệp 

Cà Mau
	Ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, H. Cái Nước, 

Tỉnh Cà Mau
	 Ông Phạm Văn Mịch 


	0913 690 669


	phamvanmichcamau@gmail.com

	
	 Công ty CP BVTV

 An Giang


	23 Hà Hoàng Hổ, Tp. Long Xuyên, An Giang
	PTGĐ Lê Phước Đức
	0983339072
	lpdagpps@gmail.com

	95
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn
	HAGL Plaza-01 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
	Ông Nguyễn Hữu Thạnh 
Nguyễn Đức Linh
	0979 794 101

0903557 608
0979 874 619 
	dibanco.us@gmail.com
ndlinh@dibanco.com

	96
	Syngenta Vietnam Co Ltd


	Tầng 11, Tòa Tháp Đại Minh, 77, Hoàng Văn Thái, PTân Phú, Q7, HCM
	Võ Văn Công
	0909043848
	van_cong.vo@syngenta.com

	97
	Công ty CP giống cây trồng Đông Nam
	Cụm Công nghiệp Tháp Chàm, Đô Vinh, Tỉnh Ninh Thuận
	Nguyễn 

Lâm Danh
	0913 930 327

068 6 299 099
	dongnamseed@yahoo.com

	98
	Trung tâm giống nông nghiệp Hậu Giang
	Số 128, Ấp 12, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thuỷ, Tỉnh Hậu Giang
	Phan 

Quốc Thứ
	VP: 0711 3572202
	phanquocthukn@yahoo.com.vn

	99


	Công ty TNHH Việt Nông
	Xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	Trần Xuân Trường
	0908 941 976
	truongtx@vino.com.vn

	100
	Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long
	Xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ
	Lê Văn Bảnh
	0913 870 204
	banhlevan@gmail.com

	
	
	
	
	
	

	9
	Trung tâm giống nông nghiệp Hậu Giang
	Số 128, Ấp 12, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thuỷ, Tỉnh Hậu Giang
	Phan 

Quốc Thứ
	VP: 0711 3572202
	phanquocthukn@yahoo.com.vn

	12
	Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tháp
	18A, Nguyễn Văn Bảnh, Phường 1,. Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
	GĐ: Phạm Hữu Phước
	0913676018

(067)3873750

Fax: (067)3873750
	ttudnncncdt@gmail.com

	13
	Trung tâm giống nông nghiệp Vĩnh Long
	107/2 Phạm Hùng, Phường 9, Tp.VĨnh Long, Vĩnh Long
	GĐ: Nguyễn Thị Tuyết Mai
	0906776950

(070) 3832625

Fax: (070)3825793
	nguyenmai1968@yahoo.com

	14
	Trung tâm giống nông nghiệp Tiền Giang
	Quốc lộ 1A, Khu phố Trung Lương, P.10, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang


	GĐ: Trần Ngọc Ẩn
	0918718446

(073)3857846

Fax: (073)3857845
	trungtamgiongnntg@gmail.com


	16
	Trung tâm Giống cây trồng Vật nuôi Thủy sản Cần Thơ 
	Ấp Thới Hòa C, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai, Tp.Cần Thơ
	GĐ: Lê Văn Tính
	0918211118

(0710)3861177

Fax: (0710)3861176
	ttgnnn@cantho.gov.vn

	17
	Công ty TNHH 1 TV Nông nghiệp Cờ Đỏ
	
	GD: Hồ Minh Khải
	0904454929

Fax: (0710)3865503
	hominhkhaicodo@yahoo.com.vn

	23
	Nông trường Sông Hậu
	Ấp 1, xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ
	PGĐ Ngô Sỹ Tiến
	01258325121

Fax: (0710)3690200
	ngosytien@gmail.com

	22
	Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)
	01 Ngô Gia Tự, Tp. Long Xuyên, An Giang
	TGĐ Nguyễn Văn Tiến
	0913877570
	nvtien@angimex.com.vn

	
	Công ty Cp giống cây trồng Đồng Tháp
	Số 379, đường 30/4, P1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
	GĐ: Nguyễn Văn Hồng
	0918 360 161
	

	
	
	
	GĐ Hồ Quang Cua
	0913 983 172
	

	
	Trung tâm KNKN Long An
	Ấp 4, P.5, TX Tân An, tỉnh Long An
	GĐ: Nguyễn Thanh Tùng
	0918 310 009
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cá nhân
	
	
	
	

	1
	TS. Lê Hưng Quốc
	Hiệp hội
	
	
	quoclh1946@yahoo.com.vn

	2
	TS. Phan Huy Thông
	Trung tâm KN QG
	
	
	

	3
	PGS-TS. Nguyễn Trí Hoàn
	Viện KHNN
	
	
	nthoan57@gamil.com

	4
	TS. Hà Quang Dũng
	TT KKNG
	
	
	

	5
	PGS-TS. Mai Quang Vinh
	Viện Di truyền
	
	
	

	6
	TS. Phạm Xuân Liêm
	Viện KHNN
	
	
	phamxuanliem@yahoo.com.vn

	7
	TS Phạm Đức Tuấn
	Lâm nghiệp
	
	
	

	8
	Ông  Hoàng Trung
	Cục BVTV
	
	
	

	9
	GS TS. Trần Duy Quý
	Viên KHNN
	
	
	

	10
	GS - TS. Lê Đình Khả
	Viện giống và lâm sản
	
	
	

	11
	PGS - TS. Nguyễn Thị Trâm
	Đại học Nông nghiệp
	
	
	

	12
	Gs.Ts. Nguyễn Quang Thạch 
	Viện Sinh Học NN
	
	
	

	13
	GS.TS Nguyễn Xuân Linh 
	Viện Di truyền
	
	
	

	14
	GS.TS Nguyễn Lân Dũng    
	Hội các ngành Sinh học
	
	
	

	15
	Ông Nguyễn Quốc Lý
	TT KKNG
	
	
	

	16
	TS. Nguyễn Tấn Hinh 
	Vụ Khoa học
	
	
	

	17
	TS. Lê Quý Tường 
	TT KKN Giống
	
	
	

	18
	PGS-TS Tạ Minh Sơn 
	Viên KHNN
	
	
	

	19
	Lê Trọng Đảm
	Báo Nông nghiệp
	
	
	

	20
	KS. Trần Văn Cận 
	Nam Định
	
	
	

	21
	KS.  Phạm Thị Hương
	TT KKNG
	
	
	

	22
	Nguyễn Quang Dương
	Cục Lâm nghiệp
	
	
	

	23
	TS Nguyễn Thị Mỹ Hằng 
	Cục Trồng trọt
	
	
	

	24
	GS TS Nguyễn Ngọc Lung 
	 Khoa học Lâm nghiệp
	
	
	

	25
	Đinh Thị Lan Hương
	TTKKNG
	
	
	

	26
	PGS TS  Lê Vĩnh Thảo
	Viện Khoa học NN
	
	
	

	27
	TS Trần Văn Khởi
	TT Khuyến nông QG
	
	
	

	28
	TS Nguyễn Thanh Minh
	VP Bảo hộ giống
	
	
	

	29
	Thạc sỹ Trần Văn Mạnh
	TT KKNG
	
	
	

	30
	Nguyễn Van  Quang


	Viện Lúa Đại học NN
	
	
	


                                              I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VSTA NHIỆM KỲ II
(Bổ sung sửa đổi tại Đại hội thường niên năm 2013)
	Stt
	Họ Tên
	Địa chỉ
	Điện thoại, fax, email


	Chức danh trong

Hiệp hội

	1
	Ông Ngô Văn Giáo

 (Nguyên CTHĐQT Công ty CP giống cây trồng Miền Nam)
	Số 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
	DĐ: 0903 826283

CQ: 08 38442540

Fax: 08 38442387

Email: giaossc@hcm.fpt.vn
	Chủ tịch Hiệp hội



	2
	Ông Trần Mạnh Báo

 (CTHĐQT - TGĐ Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình)
	Số 30/6, Phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	DĐ: 0913 291409

VP: 036 3831288

       036 3830613

Fax:  036 3837639

Email: tranmanhbao.tsc@gmail.com
	Phó CT Thường trực

Phụ trách các tỉnh 

Phía Bắc

	3
	Ông Đặng Văn Chung

 (GĐ Công ty CP Giống cây trồng Vật nuôi Thừa Thiên Huế) 
	Số 128 Nguyễn Phúc Nguyên, Thành phố Huế
	DĐ: 0913 425272

CQ: 054 3522062

Fax: 054 3529651      Email:Giongctvn_hue@vnn.vn
vanchung63@yahoo.com.vn
	Phó Chủ tịch

Phụ trách các tỉnh

Miền Trung và Tây nguyên

	4
	Ông Hàng Phi Quang
(CTHĐQT- TGĐ Công ty CP giống cây trồng

 Miền Nam)
	Số 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
	ĐT: 0903 803 807 
 0913579785

Email: phiquang@ssc.com.vn
	Phó Chủ tịch

Phụ trách các tỉnh

Đông Nam bộ và ĐBSCL

	5
	Lê Hưng Quốc

 (Nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt)
	.

NR: Số 11, Phố Ao Sen 1, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
	DĐ: 0913 319716

CQ: 04 37345549

         Email: quoclh1946@yahoo.com.vn
	Phó Chủ tịch



	6
	Bà Trần Kim Liên

Uỷ Viên

(CTHĐQT - TGĐ Công ty CP Giống Cây Trồng  TW)
	Số 1, Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, HN

NR: 8/34, Hoàng Cầu, Hà Nội
	DĐ: 0913 207662

CQ: 04 35761634

Fax: 04 38527996

         Email: kimlien.nsc@gmail.com
	Uỷ viên Ban Chấp hành

Trưởng Ban Kiểm tra



	7
	Ông Nguyên Thanh Lâm

(Nguyên PGĐ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia)
	Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ  Hà Nội
	DĐ: 0904 136795

CQ: 04 37282481

Fax: 0437282487

Email: thanhlamknqg@gmail.com


	Uỷ viên Ban Chấp hành

Tổng Thư ký

	8
	Ông Phan Huy Thông

 (GĐ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia))
	Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ  Hà Nội
	DĐ: 0912 908093

CQ: 04 37342715

Fax: 04 37344718

         Email: thongph.tt@mard.gov.vn
	Uỷ viên Ban Chấp hành



	9
	Ông Trần Xuân Định

(PCT Cục Trồng Trọt)


	Số 2 Ngọc Hà – Ba Đình
Hà Nội


	DĐ: 0913041229

CQ : 04 38236403

Email: xuantran.dinh@gmail.com
	Uỷ viên Ban Chấp hành



	10
	Ông Nguyễn Trí Hoàn

(Viện Trưởng Viện Cây lương thực - Cây thực phẩm)
	Vĩnh Quỳnh -Thanh Trì 
 Hà Nội
	DĐ: 0912 002458

CQ: 0320 3716397

Fax: 0320 3716385

Email: nthoan57@gmail.com

: vcltctp@fpt.vn.
	Uỷ viên Ban Chấp hành



	11
	Ông Nguyễn Ngọc Dũng 

 (GĐ Công ty CP Giống cây trồng nghệ An)


	Số 398, Đường Nguyễn Trãi, TP Vinh, Nghệ An
	         DĐ: 0913 548047

         CQ: 038 3851600

          Fax: 038 3851759

Email: ngheanseed@gmail.com

	Uỷ viên Ban Chấp hành



	12
	Ông Nguyễn Ngọc Tiến

(GĐ Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh)
	Xã Hưng Đạo - Huyện Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh
	DĐ: 0913 263733

CQ: 033 3870066

Fax: 033 3670145

quangninhseed@gmail.com
	Uỷ viên Ban Chấp hành



	13
	Ông Ngô Bái Diên

 (GĐ Công ty TNHH 
Thương mại Trang Nông)
	- Số 2E, Lê Quang Sung, P2, Q6, TP HCM


	DĐ: 0906 811 963
CQ: 08 39690931

Fax: 08 39691563

         E mail: trangnong1@hcm.vnn.vn
                nhunhuhoa2005@yahoo.com

	Uỷ viên Ban Chấp hành



	14
	Ông Phan Văn Liêm

(GĐ Trung tâm giống nông nghiệp Thủy sản Bạc Liêu)
	Km 2195 QL 1A, Huyện Hòa Bình, Tỉnh Bạc Liêu 
	DĐ: 0918 453305

CQ : 0781 3880164

Fax: 0781 3880572

Email: ttgiongnnts@yahoo.com.vn
	Uỷ viên Ban Chấp hành



	15
	Bà Nguyễn Thị Tâm

(GĐ Trung tâm giống cây trồng Phú Thọ)
	Xã Vân Phú - TP Việt Trì  Tỉnh Phú Thọ
	D Đ: 0913 282306

CQ: 0210 3970404

Fax: 0210 3970405

Email:hoalanphutho@gmail.com
	Uỷ viên Ban Chấp hành



	16
	Nguyễn Huy Hoàng

(Công ty Mahyco Việt Nam)
	Số 54, Lê Văn Hưu

Quận Hai Bà Trưng


	DĐ: 0913 210301

CQ: 04 39344626

Fax: 04 39344626

         Email: huyhoangsb@yahoo.com.vn
	Uỷ viên Ban Chấp hành



	17
	Phạm Xuân Liêm

(Viện VAAS)

	Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì,
Hà Nội
	DĐ : 0915 324 699

Email :

 phamxuanliem@gmail.com
	Uỷ viên Ban Chấp hành




                                         II  DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ VSTA NHIỆM KỲ II
	Stt
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Điện thoại

	1
	Ngô Văn Giáo

( Nguyên CTHĐQT-TGĐ Công ty CP giống cây trồng Miền Nam)
	Số 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
	DĐ: 0903 826283

CQ: 08 38442540

Email: giaossc@hcm.fpt.vn

	2
	Trần Mạnh Báo

(CTHĐQT - TGĐ Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình)
	Số 30/6, Phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	DĐ: 0913 291409

VP: 036 3831288

Email: tranmanhbao.tsc@gmail.com

	3
	Bà Trần Kim Liên

(CTHĐQT - TGĐ Công ty CP Giống cây trồng TW)
	Số 1, Lương Định Của, Phương Mai, Hà Nội

NR: 8/34, Hoàng Cầu, Hà Nội
	DĐ: 0913 207662

CQ: 04 35761634

NR: 04 35111345

Email: kimliennsc@gmail.com

	4
	Lê Hưng Quốc

(Nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt)
	.NR: Số 11, Phố Ao Sen 1, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
	DĐ: 0913 319716

CQ: 04 37345549

         Email: quoclh1946@yahoo.com.vn

	5
	 Đặng Văn Chung

(GĐ Công ty CP Giống cây trồng Vật nuôi Thừa Thiên Huế) 
	Số 128 Nguyễn Phúc Nguyên, Thành phố Huế
	DĐ: 0913 425272

CQ: 054 3522062

Fax: 054 3529651      

vanchung63@yahoo.com.vn


III.  DANH SÁCH BAN KIỂM TRA VSTA NHIỆM KỲ II

(Bổ sung sửa đổi tại Đại hội thường niên năm 2013)
	Stt
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Điện thoại, fax

	1
	Bà Trần Kim Liên

Trưởng ban Kiểm tra

(CTHĐQT - TGĐ Công ty CP Giống cây trồng TW)
	Số 1, Lương Định Của, Phương Mai, Hà Nội

NR: 8/34, Hoàng Cầu, Hà Nội
	DĐ: 0913 207662

CQ: 04 35761634

NR: 04 35111345

Email: kimliennsc@gmail.com

	2
	Ông Bạch Công Sơn

Thành viên BKT

(GĐ Công ty CP Giống cây trồng Đồng Nai)
	Ấp Bàu Cá, Xã Trung Hoà, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	DĐ: 0903 672769

CQ: 061 3868364

NR: 08 38420768

Em: sonthieu1956@yahoo.com

 

	3
	        Ông Nguyễn Hữu Lâm

Thành viên BKT

(CTHĐQT  Công ty CP Vật tư KT nông nghiệp Sơn La)
	Tiểu Khu 3, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La
	DĐ: 0912 239061

CQ: 022 3843322

Email: vtnnsl@vnn.vn

	4
	Ông Vũ Xuân Long  
Thành viên BKT

(GĐ Công ty CP giống cây trồng Nha Hố )
	Nha Hố, Nhơn Ninh, Ninh Sơn , 
Tỉnh Ninh Thuận
	ĐT: 0913 978 650

Email:nhahoseed@yahoo.com

	5
	Ông  Nguyễn Trung Tiền  

Thành viên BKT

(GĐ Trung tâm Giống NLNN 

tỉnh Kiên Giang)
	Số 731 Nguyễn Trung Trực, 

P. An Hoà , TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

	ĐT: 0982 773 636

Email: trungtienttc@gmail.com


Email các hội viên

vtnn413hg@gmail.com, ngongoccsc@gmail.com, hainh@lsseed.vn, dangtrungvtnnbg@gmail.com, quangninhseed@gmail.com, vanthuvtnn@gmail.com, trieuhongquantn@yahoo.com.vn, havanxuantnttg@gmail.com, hoalanphutho@gmail.com, nguyendaihai@yenbai.gov.vn, hangt3162@gmail.com, binhkhiemsla@gmail.com, vtnnsl@vnn.vn, nguyenvanhungkfw7@gmail.com, trientt@gmail.com, kimlien.nsc@gmail.com, viethuuco@gmail.com, tanphathn@vnn.vn, thi.nguyen@bioseed.com, nguyenvantrinh62@yahoo.com.vn, caytronghanoi@yahoo.com, 
tronghoang77@gmail.com, lequocthanh_vaas@yahoo.com.vn, liang.nguyen@gmail.com, prince_pro87@yahoo.com.vn, binhsb@gmail.com, 
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